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THÔNG BÁO
V/v danh mục thuốc nhập tại nhà thuốc Phòng khám
Căn cứ kết quả trúng thầu thuốc;
Căn cứ tình hình ký kết hợp đồng thuốc và thực hiện hợp đồng.
Đơn vị Dược- Vật tư Y tế thông báo đến các khoa, phòng, đơn vị Phòng khám đa khoa danh mục thuốc đã nhập tại Nhà thuốc phòng khám với tổng cộng 33 mặt hàng (theo danh mục đính kèm).
Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị kê đơn theo các thuốc trong danh mục.
Trân trọng./.
	
	
	Trưởng đơn vị


DS.CK2. Lê Thị Quý Thảo

	
	
	





DANH MỤC THUỐC
	[bookmark: _GoBack]STT
	Tên thuốc
	Tên hoạt chất
	Hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị

	THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT
VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

	1
	Medoleb 200mg
	Celecoxib
	200mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Viên

	2
	SOSDOL Gel
	Diclofenac
	1%
	Ngoài da
	Gel bôi da
	Tuýp

	3
	Etcoxib 60 mg 
	Etoricoxib
	60mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	4
	ExibAPC 120
	Etoricoxib
	120mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	5
	FestatAPC 40
	Febuxostat
	40mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	6
	Febumac 80
	Febuxostat
	80mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	7
	UPROFEN 200
	Ibuprofen
	200mg
	Uống
	Viên
	Viên

	8
	UPROFEN 400
	Ibuprofen
	400mg
	Uống
	Viên
	Viên

	THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

	9
	Naptalin 75mg
	Pregabalin
	75mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Viên

	THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
 

	10
	Ardineclav 875/125
	Amoxicillin; Acid Clavulanic
	875mg; 125mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	11
	CEFIMED 200MG
	Cefixim
	200mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	12
	Medaxetine
	Cefuroxim
	500mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	13
	Crutit
	Clarithromycin
	500mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	14
	SOS MECTIN-3
	Ivermectin
	3mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	15
	PIZAR-6
	Ivermectin
	6mg
	Uống
	Viên nén
	Viên

	16
	Moxieye
	Moxifloxacin
	5mg/1ml
	Nhỏ mắt
	Dung dịch nhỏ mắt
	Lọ

	17
	TENOTRUST 25
	Tenofovir
	25mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU

	18
	MIRENZINE 5
	Flunarizine
	5mg
	Uống
	Viên
	Viên

	THUỐC TIM MẠCH

	19
	Wamlox 5mg/80mg
	Amlodipin, valsartan
	5g; 80mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

	20
	Bometan
	Calcipotrinol + Betamethasone
	50mcg/g + 0,5mg/g
	Dùng ngoài
	Thuốc mỡ
	Tuýp

	21
	SOTRETRAN 10MG
	Isotretinoin
	10mg
	Uống
	Viên nang mềm
	Viên

	THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

	22
	Progermila
	Bacillus Clausii
	2 tỷ cfu/5ml
	Uống
	Hỗn dịch uống
	Ống

	23
	BISNOL
	Bismuth subcitrate
	120mg
	Uống
	Viên
	Viên

	24
	STADNEX 40 CAP
	Esomeprazol
	40mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Viên

	25
	Itomed
	Itoprid Hydrochlorid
	50mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	26
	Vacontil 2mg
	Loperamid hydrochlorid
	2mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Viên

	27
	GELLUX
	Sucralfat 
	1g
	Uống
	Hỗn dịch uống
	Gói

	28
	MAXXHEPA URSO 300 capsules 
	Ursodeoxycholic Acid
	300mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Viên

	HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

	29
	Metformin Denk 1000
	Metformin
	1000mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên

	THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

	30
	Aritear
	Carbomer
	2mg/g
	Nhỏ mắt
	Gel tra mắt
	Tuýp

	31
	Timo drop
	Timolol (dưới dạng Timolol maleat)
	25mg/5ml
	Nhỏ mắt
	Dung dịch nhỏ mắt
	Lọ

	THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

	32
	EVALDEZ-50
	Levosulpiride
	50mg
	Uống
	Viên nén
	Viên

	THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

	33
	Montelukast Normon 10mg Film-Coated Tablets
	Montelukast
	10mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Viên


Cộng khoản: 33 khoản
